
STT TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

1 Đèn máy may siêu sáng Anpha Light           51,700 cái

2
Đèn máy may siêu sáng Anpha Light 2

 ( có cần)
          73,700 cái

3 Đèn máy may siêu sáng Anpha Light 3 ( chữ U)           57,200 cái

4

Đèn máy may siêu sáng Anpha Light 3 ( back 

light)

Đặc điểm: kích thích phát quang các loại chỉ dạ 

quang hoặc keo dán các loại giày, kiểm tra tiền 

giả

        165,000 cái

5 Đèn 27T HAIMU         242,000 cái

6 Đèn 98T HAIMU         292,600 cái

7 Bóng đèn máy may 7W             9,350 cái

8 Đèn máy may 7W           42,350 bộ

9 Đèn 507            40,700 cái

10 Đèn led ST-10 ( 10 bóng)           38,500 cái

11 Đèn máy may led 6 bóng Eastsun (Juki)           40,700 cái

12
Đèn máy may led 10 bóng Eastsun (Juki)

không cần
          47,300 cái

13
Đèn máy may led 10 bóng Eastsun (Juki) có 

cần
          58,300 cái

14 Đèn máy may led 20 bóng Eastsun (Juki)           75,900 cái
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15 Đèn máy may led 30 bóng Eastsun (Juki)           86,900 cái

16 Đèn máy may led 10 bóng ( 810M)           60,500 cái

17 Đèn máy may led 20 bóng ( 820M)           67,100 cái

18 Đèn máy may led 30 bóng JUKI ( HH-830)           79,200 cái

19 Dây mài máy cắt JCCL           46,200 hộp

20
Dây mài máy cắt NFFENGLING

 ( cái chuông)
          90,200 hộp

21 Phấn may Panda           13,970  hộp 

22
Phấn bay Panda ( Việt Nam)

( bay khi ủi )
          19,800  hộp 

22
Phấn bay Panda (Trung Quốc)

( bay khi ủi )
          33,000  hộp 

23
Phấn bay con thỏ Rabbit Chalk

( bay tự nhiên)
          58,300  hộp 

24
Phấn ủi con thỏ Rabbit Chalk

( bay khi ủi )
          25,300  hộp 

25 Viết sáp dài Hồng Ân             7,150  bao/12cây 

26 Viết sáp ngắn PANDA đỏ/trắng (hộp 50cây)           15,400  hộp/50cây 

27 Viết sáp ngắn Hồng Ân (hộp 50 cây)           17,600  hộp/50cây 

PHẤN MAY - PHẤN BAY - VIẾT BAY

BÚT BẠC - BÚT BAY-VIẾT SÁP

DÂY MÀI MÁY CẮT (GIẤY NHÁM VÒNG)
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28 Viết sáp bay Panda (12 cây/hộp)           48,400  hộp/12cây 

29 Ruột bút bạc SHENGHUA           41,800  bao/100cây 

30

Bút bay con thỏ Rabbit Chalk

( bay tự nhiên)

Màu: xanh, hồng, tím

            8,250  cây 

31 Bút bay U-H'WANG ( Hàn Quốc)             8,800  cây 

32 Kẹp đục có răng           78,100 
bao

~2.300 cái

33 Kẹp đục không răng           78,100 
bao

~2.300 cái

34 Móc nhựa treo mẫu vải             1,540 cái

35 Đinh tán cho móc nhựa treo mẫu vải                220 bộ

36 Keo dán vải UHU           24,200 cái

37 Băng keo trong  48 x 100Y x 0.043             9,350  cuộn 

38 Băng keo giấy 12mm             2,200  cuộn 

KẸP CÀI ÁO SƠ MI

PHỤ LIỆU KHÁC
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39 Mút ủi ( mút bàn hút)           86,900  tấm 

40
Tấm nhựa PVC dày 0.7mm

kích thước: 0.8 x 2.4m
        104,500  tấm 

41
Tấm nhựa PVC dày 0.9mm

kích thước: 0.8 x 2.4m
        129,800  tấm 

42 Giấy dán số thứ tự             3,850  xấp 

43 Giấy mũi tên ( tem dán lỗi)             3,850  xấp 










